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A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. a)( 0,5 điểm):  Số liền trước của số 10 001 là số nào?
       A. 10 002             B. 10 011                   C. 10 000                      D. 20 001
b)0,5 điểm) Số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 1:
A.1 000            B.100 000             C.100                D. 10 000
Câu 2. a) 0,5 điểm) Kết quả của phép tính 29 402 x 3 là:
A. 88 206 		B. 88 402 		C.88 266 		D. 88 926
b)( 0,5 điểm):  “2 giờ = .... phút”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
              A. 60               B. 180            C. 90                  D. 120
Câu 3. a) ( 0,5 điểm) Ngày thứ nhất may được 2 000 cái áo, ngày thứ hai may gấp 3 lần số áo ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai may được bao nhiêu cái áo?
A. 4 000 cái áo         B. 6 000 cái áo        C. 1 000 cái áo             D. 2 000 cái áo
b)0,5 điểm) Tháng nào sau đây có 31 ngày?
A. Tháng 2        B. Tháng 4          C. Tháng 9                 D. Tháng 12
Câu 4. a)( 0,5 điểm).  Ba tờ giấy bạc nào dưới đây có tổng số tiền bằng 60 000 đồng
A. 3 tờ giấy bạc 10 000 đồng
B. 1 tờ giấy bạc 10 000 đồng và 2 tờ giấy bạc 20 000 đồng
C. 3 tờ giấy bạc 20 000 đồng
D. 2 tờ giấy bạc 10 000 đồng và 1 tờ giấy bạc 20 000 đồng
b)0,5 điểm) Chu vi hình vuông có cạnh bằng 8 cm là:  
   	A. 16 cm	          B. 32 cm		C. 64  	            D. 64 cm
                           B.TỰ LUẬN( 6 điểm)
Bài 1. (2 điểm):  Đặt tính rồi tính
1 536 + 2 638            67 560 – 24 654             2 465 x 4            35 861 : 7 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2.  a) ( 0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
           24 048 : (4 x 2) =...............................................
                                     =...............................................
     b)Điền vào chỗ ........
Ngày 29 tháng 8 là thứ Sáu. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ .............
Bài 4.(2 điểm): An  mua 1 cái bút và 2 quyển vở. Giá tiền 1 cái bút là 24 000 đồng, giá tiền 1 quyển vở là 7 500 đồng. Hỏi An phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. (1 điểm): Tìm chữ số thích hợp
             8	 0       
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                                      ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM
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	a)C.    

b) D
	0,5
0,5
	

	2
	a)A      

 b)D
	0,5
0,5
	

	3
	a)B
b)D
	0,5
0,5
	

	4
	 a)C          
b)B
	0,5
0,5
	

	Bài 1
	  a)                              b) 
  c)                              d) 
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm: đặt tính đúng được 0,2 điểm; tính đúng được 0,3 điểm.

	 
	a)24 048 : (4 x 2) = 24 048 : 8
                             = 3 006

b) thứ Ba
	0,2
0,3



0,5
	

	Bài 3

	               Bài giải
	2
	
HS có thể làm viết câu lời giải khác  nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Số tiền An mua 2 quyển vở là:
    7 500 x 2 = 15 000( đồng)
	(0,75)
	

	
	 
Số tiền An phải trả người bán hàng là:
    24 000 + 15 000= 39 000 (đồng)

	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 39 000 (đồng)
	(0,25) 
	

	Bài 4
	        8 109 
x
               9

        72 981
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